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	ĐỀ KIỂM TRA CHUNG MÔN TOÁN LỚP 10 CHƯƠNG IV (Thời gian làm bài: 45 phút) 


	 
                                                (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	Mã đề thi 101


Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................


Câu 1: Hệ bất phương trình  vô nghiệm khi




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Suy luận nào sau đây đúng



A.   	B.   a – c > b – d


C.   ac > bd	D.   ac > bd

Câu 3: Tìm điều kiện của bất phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4: Bất phương trình  có tập nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5: Bất phương trình  có tập nghiệm là  khi




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: Trong một cuộc thi gói bánh chưng vào dịp năm mới, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 20 kg gạo nếp, 2 kg thịt ba chỉ, 5 kg đậu xanh để gói bánh chưng vuông và bánh chưng dài. Để gói một cái bánh chưng vuông cần 0,4 kg gạo nếp; 0,05 kg thịt và 0,1 kg đậu xanh; để gói một cái bánh chưng dài cần 0,6 kg gạo nếp; 0,075 kg thịt và 0,15kg đậu xanh. Mỗi cái bánh chưng vuông nhận được 5 điểm thưởng, mỗi cái bánh chưng dài nhận được 7 điểm thưởng.
Hỏi cần phải gói bao nhiêu bánh mỗi loại để được nhiều điểm thưởng nhất.
A. 50 cái bánh chưng vuông.
B. 40 cái bánh chưng vuông.
C. 35 cái bánh chưng vuông và 5 cái bánh chưng dài.
D. 31 cái bánh chưng vuông và 14 cái bánh chưng dài.




Câu 7: Cho hai bất phương trình  và 



Xét mệnh đề P “ Mọi  là nghiệm của  hay nghiệm của ” khẳng định nào sau đây đúng
A. Chỉ có hai khẳng định đúng trong ba khẳng định sau.
B. Giá trị nguyên lớn nhất của m để P đúng là 1.
C. Có vô số giá trị nguyên để P đúng.

D. P đúng với mọi .
Câu 8: Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9: Cho các bất đẳng thức  và . Bất đẳng thức nào sau đây đúng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10: Cho bảng xét dấu:
	
 
	

                              2                                  

	
 
	


                                                                                                       


Biểu thức có bảng xét dấu như trên là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. 


Câu 13: Tìm tập nghiệm  của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 15: Nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 18: Nhị thức  nhận giá trị dương khi và chỉ khi




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19: Cho . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 20: Tìm  để  là nhị thức bậc nhất




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 21: Tìm  để bất phương trình  có tập nghiệm là?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22: Tìm m để  bất phương trình  nghiệm đúng với mọi x ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Với bất kỳ x,y,z ta luôn có




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 24:  là tập nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Giá trị lớn nhất của hàm số : f(x)=(x+3)(5-x) là
A. 16.	B. -3.	C. 1.	D. 4.
                                                                  
                                                                    --------- HẾT ----------


	                     	                         Trang 2/2 - Mã đề thi 101
image3.wmf
8

;0

5

m

éö

Î-

÷

ê

ëø


image48.wmf
(

)

fx


oleObject48.bin

image49.wmf
+


oleObject49.bin

image50.wmf
0


oleObject50.bin

image51.wmf
-


oleObject51.bin

image52.wmf
(

)

24

fxx

=-


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
(

)

2

fxx

=--


oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

168

fxx

=-


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

2

fxx

=-


oleObject55.bin

image56.wmf
43

(1)(3)(2)0

xxx

---³


oleObject56.bin

image57.wmf
(

]

[

)

;13;

-¥È+¥


oleObject57.bin

image4.wmf
8

(;0].

5

m

Î-


image58.wmf
(

{

}

;1]3

-¥È


oleObject58.bin

image59.wmf
{

}

[1;2]3

È


oleObject59.bin

image60.wmf
[1;2]


oleObject60.bin

image61.wmf
2

430

xx

++³


oleObject61.bin

image62.wmf
(

]

[

)

;31;

-¥-È-+¥


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image63.wmf
(;3)(1;)

-¥-È-+¥


oleObject63.bin

image64.wmf
(

]

[

)

;13;

-¥-È-+¥


oleObject64.bin

image65.wmf
[

]

3;1

--


oleObject65.bin

image66.wmf
S


oleObject66.bin

image67.wmf
4160

x

-+£


oleObject67.bin

image5.wmf
(0;)

m

Î+¥


image68.wmf
(

]

;4

S

=-¥


oleObject68.bin

image69.wmf
[

)

4;

S

=+¥


oleObject69.bin

image70.wmf
(

)

4;

S

=+¥


oleObject70.bin

image71.wmf
(

]

;4

S

=-¥-


oleObject71.bin

image72.wmf
2

(1)0

-³

xx


oleObject72.bin

oleObject5.bin

image73.wmf
(

]

[

)

;10;1

-¥-È


oleObject73.bin

image74.wmf
(;1)[1;)

-¥-È+¥


oleObject74.bin

image75.wmf
[1;1]

-


oleObject75.bin

image76.wmf
[1;0][1;)

-È+¥


oleObject76.bin

image77.wmf
231

x

-£


oleObject77.bin

image6.wmf
>

ì

í

>

î

ab

cd


image78.wmf
11

x

-££


oleObject78.bin

image79.wmf
21

x

-££-


oleObject79.bin

image80.wmf
12

x

££


oleObject80.bin

image81.wmf
2

x

£


oleObject81.bin

image82.wmf
2

253

xy

+>


oleObject82.bin

oleObject6.bin

image83.wmf
235

xy

+<


oleObject83.bin

image84.wmf
2530

xyz

-+£


oleObject84.bin

image85.wmf
2

3240

xx

+->


oleObject85.bin

image86.wmf
31

2

3

x

x

-

£

-


oleObject86.bin

image87.wmf
(5;3)

-


oleObject87.bin

image7.wmf
>

ab

cd


image88.wmf
(

]

;5(3;)

-¥-È+¥


oleObject88.bin

image89.wmf
(3;)

+¥


oleObject89.bin

image90.wmf
[

)

5;3

-


oleObject90.bin

image91.wmf
23

x

--


oleObject91.bin

image92.wmf
2

3

x

³-


oleObject92.bin

oleObject7.bin

image93.wmf
3

2

x

>-


oleObject93.bin

image94.wmf
2

3

x

£-


oleObject94.bin

image95.wmf
3

2

x

<-


oleObject95.bin

image96.wmf
(

)

21

fxx

=+


oleObject96.bin

image97.wmf
(

)

1

0;

2

fxx

>"<


oleObject97.bin

image8.wmf
>

ì

í

>

î

ab

cd


image98.wmf
(

)

0;2

fxx

>">


oleObject98.bin

image99.wmf
(

)

0;0

fxx

>">


oleObject99.bin

image100.wmf
(

)

1

0;

2

fxx

>">-


oleObject100.bin

image101.wmf
m


oleObject101.bin

image102.wmf
(

)

(

)

221

fxmxm

=-+-


oleObject102.bin

oleObject8.bin

image103.wmf
2

m

<


oleObject103.bin

image104.wmf
2

1

2

m

m

¹

ì

ï

í

¹-

ï

î


oleObject104.bin

image105.wmf
2

m

>


oleObject105.bin

image106.wmf
2

m

¹


oleObject106.bin

image107.wmf
m


oleObject107.bin

image9.wmf
0

0

>>

ì

í

>>

î

ab

cd


image108.wmf
(

)

351

xmx

-<+


oleObject108.bin

image109.wmf
(

)

2;

S

=+¥


oleObject109.bin

image110.wmf
3

m

=-


oleObject110.bin

image111.wmf
9

m

=-


oleObject111.bin

image112.wmf
2

m

=-


oleObject112.bin

oleObject9.bin

image113.wmf
5

m

=-


oleObject113.bin

image114.wmf
2

(2)220

mmxmx

+++>


oleObject114.bin

image115.wmf
4;0.

mm

£-³


oleObject115.bin

image116.wmf
4;0.

mm

<->


oleObject116.bin

image117.wmf
4;1.

mm

<-³


oleObject117.bin

image10.wmf
>

ì

í

>

î

ab

cd


image118.wmf
4;0.

mm

<-³


oleObject118.bin

image119.wmf
222

2.

xyzxyz

³+


oleObject119.bin

image120.wmf
222

2.

xyzxyz

<+


oleObject120.bin

image121.wmf
222

2.

xyzxyz

>+


oleObject121.bin

image122.wmf
222

2.

xyzxyz

£+


oleObject122.bin

oleObject10.bin

image123.wmf
[

)

1;2

C=-


oleObject123.bin

image124.wmf
{

2(1)2

1

x

x

->

³-


oleObject124.bin

image125.wmf
{

2(1)2

1

x

x

-£

£-


oleObject125.bin

image126.wmf
{

2(1)2

1

x

x

-³

³-


oleObject126.bin

image127.wmf
{

2(1)2

1

x

x

-<

³-


oleObject127.bin

image11.wmf
23

2

63

x

x

x

-

<-

-


oleObject11.bin

image12.wmf
2

x

<


oleObject12.bin

image13.wmf
2

x

>


oleObject13.bin

image14.wmf
2

x

³


oleObject14.bin

image15.wmf
2

x

£


oleObject15.bin

image16.wmf
390

-+³

x


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

3;

+¥


oleObject17.bin

image18.wmf
(

]

;3

-¥


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

;3

-¥-


oleObject19.bin

image20.wmf
[

)

3;

+¥


oleObject20.bin

image21.wmf
2

450

xxm

---³


oleObject21.bin

image22.wmf
(2;3]

-


oleObject22.bin

image23.wmf
9

m

£-


oleObject23.bin

image24.wmf
8

m

£-


oleObject24.bin

image25.wmf
7

m

<


oleObject25.bin

image26.wmf
[7;)

m

Î+¥


oleObject26.bin

image27.wmf
2

230

xx

--³


oleObject27.bin

image1.wmf
2

2150

(1)3

xx

mx

ì

+-<

í

+³

î


image28.wmf
(

)

1


oleObject28.bin

image29.wmf
2

290

mxmxm

-+-£


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

2


oleObject30.bin

image31.wmf
x

Î

¡


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

1


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
(

)

2


oleObject33.bin

image34.wmf
0

m

>


oleObject34.bin

image35.wmf
0

xxxx

+³Û³


oleObject35.bin

image36.wmf
2

33

xxx

£Û£


oleObject36.bin

image37.wmf
2

1

01

x

x

x

+

³Û³-


oleObject37.bin

image2.wmf
(1;6)

m

Î


image38.wmf
1

01

x

x

<Û£


oleObject38.bin

image39.wmf
ab

>


oleObject39.bin

image40.wmf
cd

>


oleObject40.bin

image41.wmf
acbd

>


oleObject41.bin

image42.wmf
ab

cd

>


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
acbd

+>+


oleObject43.bin

image44.wmf
acbd

->-


oleObject44.bin

image45.wmf
x


oleObject45.bin

image46.wmf
-¥


oleObject46.bin

image47.wmf
+¥


oleObject47.bin

